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Nội dung bài viết 

1. Soạn bài: Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học (Ngắn gọn nhất) 
1. Đề số 1: 
2. Đề số 2: 
3. Đề số 3: 

SOẠN BÀI: VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 6: NGHỊ LUẬN VĂN 
HỌC (NGẮN GỌN NHẤT) 

Đề số 1: 

Trong truyện Những đứa con trong gia đình, Nguyễn Thi có nêu lên quan niệm: 
chuyện gia đình cũng dài như sông, mỗi thế hệ phải ghi vào một khúc. Rồi trăm con 
sông của gia đình lại cùng đổ về một biển, "mà biển thì rộng lắm [...], rộng bằng cả 
nước ta và ra ngoài cả nước ta". Anh (chị) có cho rằng trong thiên truyện của 
Nguyễn Thi quả đã có một dòng sông truyền thống liên tục chảy từ những lớp người 
đi trước: tổ tiên, ông cha, cho đến lớp người đi sau: chị em Chiến và Việt? 

A. Mở bài 

Trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình thực sự đã có một dòng chảy của 
truyền thống gia đình. Dòng sông ấy đã thực sự chảy từ các thế hệ cha anh đến thế 
hệ của những chiến sĩ trẻ anh dũng thời kỳ chống Mĩ cứu nước. Trong quan niệm của 
Nguyễn Thi, mỗi con người mỗi đời người trong một gia đình phải là khúc sông 
trong một dòng sông truyền thống: "chuyện gia đình cũng dài như sông, mỗi thế hệ 
phải ghi vào một khúc. Rồi trăm con sông của gia đình lại cùng đổ về một biển, "mà 
biển thì rộng lắm [...], rộng bằng cả nước ta và ra ngoài cả nước ta". 

B. Thân bài 

1. Khúc thượng nguồn của dòng sông hiện ra qua hình tượng chú Năm và má 
Việt 

Truyền thống ấy chảy từ các thế hệ ông bà, cha mẹ, cô chú đến những đứa con mà 
kết tinh là ở hình tượng chú Năm. 

a. Chú Năm 

Chú Năm không chỉ là người ham sông nước mà còn ham đạo nghĩa. Trong con 
người chú Năm phảng phất cái tinh thần Nguyễn Đình Chiểu xa xưa. 
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- Chú Năm là một cuốn gia phả sống luôn hướng về truyền thống, sống với truyền 
thống, đại diện cho truyền thống và lưu giữ truyền thống (Qua những câu hò, cuốn 
sổ gia đình). 

b. Má Việt: Hình tượng người mẹ cũng là hiện thân của truyền thống. 

- Một con người sinh ra để chống chọi với gian nguy, khó nhọc "Cái gáy đo đỏ, đôi 
vai lực lưỡng, tấm áo bà ba đẫm mồ hôi, người sực mùi lúa gạo- thứ mùi của đồng 
áng của cần cù mưa nắng". 

- Ấn tượng sâu đậm nhất là khả năng ghìm nén đau thương để sống, để che chở cho 
đàn con và để tranh đấu. 

- Người mẹ ấy không biết sợ, không chùn bước, kiên cường và cao cả. 

2. Khúc sông sau của dòng sông hiện ra qua hình tượng Chiến, Việt 

- So với thế hệ mẹ thì Chiến là khúc sông sau. Khúc sông sau bao giờ cũng chảy xa 
hơn khúc sông trước. Người mẹ mang nỗi đau mất chồng nhưng chưa kịp cầm súng 
còn Chiến mạnh mẽ quyết liệt, ghi tên đi bộ đội trả thù cho ba má. 

- Việt là chàng trai mới lớn lộc ngộ, vô tư 

- Chất anh hùng ở Việt: Không bao giờ biết khuất phục; bị thương chỉ có một mình 
vẫn quyết tâm sống mái với kẻ thù. 

- Việt đi xa hơn dòng sông truyền thống: Không chỉ lập chiến công mà ngay cả khi bị 
thương vẫn là người đi tìm giặc. Việt chính là hiện thân của sức trẻ. 

"Rồi trăm sông ......... nước ta" 

=> Điều đó có nghĩa là, từ một dòng sông của gia đình nhà văn muốn ta nghĩ đến 
biển cả, đến đại dương của nhân dân và nhân loại. 

=> Chuyện gia đình cũng là chuyện của cả dân tộc đang hào hùng chiến đấu bằng sức 
mạnh sinh ra từ những đau thương. 

C. Kết bài 

Nêu ý kiến của bản thân về câu nói của Nguyễn Thi. 
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Đề số 2: 

Phân tích hình ảnh thơ mộng, trữ tình của những dòng sông Việt Nam qua hai bài tùy 
bút Người lái đò Sông Đà (Nguyễn Tuân) và Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng 
Phủ Ngọc Tường). 

A. Mở bài 

- Giới thiệu đề tài đất nước quê hương trong văn học Việt Nam thời kì từ CMT8. 

- Giới thiệu hai tác phẩm. 

- Giới thiệu đề bài. 

B. Thân bài 

1. Vẻ đẹp dòng sông Đà 

Theo tác giả, sông Đà có hai tính cách cơ bản: hung bạo và trữ tình, Sông Đà chỉ thơ 
mộng khi mang nét trữ tình. 

Khi sông Đà chảy qua vùng bình nguyên thì nó trở nên hiền hòa, là bạn của con 
người chứ không phải là kẻ thù số một như ở đoạn trên. Tác giả nhìn con sông Đà ở 
đoạn này với nhiều góc độ khác nhau. 

- Ở trên cao nhìn xuống sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình, ẩn hiện trong mây 
trời, hoa núi mùa xuân gợi vẻ đẹp mơ màng, duyên dáng, kín đáo. 

- Bên bờ nhìn xuống thì thấy dòng sông lấp loáng như đứa trẻ nghịch gương, nhìn 
thấy nó như đằm đằm ấm ấm như gặp lại cố nhân => vẻ hiền hòa, thân thiện. 

- Dưới thuyền nhìn lên thấy bờ sông hoang dại như bờ tiền sử, bở sông hồn nhiên 
như nỗi niềm cổ tích tuổi xưa ... => gợi vẻ đẹp tự nhiên, giàu chất thơ, chất hội họa. 

=> Tác giả dùng nhiều phép so sánh sáng tạo, ngôn ngữ mềm mại, giọng văn nhẹ 
nhàng, hình ảnh thơ mộng, dịu dàng nên đã vẻ được ra nhiều bức tranh giàu chất hội 
họa: dòng sông ẩn hiện trong mây trời, con hươu ngẩng đầu ra khỏi ánh cỏ sương ... 
để từ đó làm nổi bật hình ảnh dòng sông hiền hòa, thơ mộng, trong sáng. Dòng sông 
có vẻ đẹp của thi ca, nhạc họa. 

Nguyễn Tuân đã khám phá dòng sông ở phương diện thẩm mĩ: được xem là một tác 
phâm hội họa tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng cho đất nước. So với ngôn ngữ sắc cạnh 
ở đoạn trên, ngôn ngữ ở đoạn này rất mềm mại, chứng tỏ nhà văn có một vốn từ 
phong phú và sử dụng nó một cách điêu luyện, tài hoa. 
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2. Vẻ đẹp của sông Hương 

Tác giả tả tỉ mỉ, từ thượng nguồn Trường Sơn, dòng Hương chảy qua núi đồi, cánh 
đồng, làng mạc, kinh thành rồi đổ ra biển Đông. Dòng sông được nhân hóa như 
người con gái có dáng dấp, trang phục, gương mặt, tính cách, tâm hồn ... 

- Giữa dòng Trường Sơn, nó là bản trường ca của rừng già, rầm rộ giữa bóng cây đại 
ngàn ... như cô gái di-gan phóng khoáng và man dại ... nó có bản lĩnh gan dạ với một 
tâm hồn tự do và trong sáng. 

- Khi ra khỏi rừng, sông Hương lại mang một sắc đẹp dịu dàng và trí tuệ, như người 
mẹ phù sa, tâm hồn sâu thẳm đã đóng kín lại ở cửa rừng. Những ngọn đồi tạo nên 
những mảng phản quang lên gương mặt sông nhiều màu sắc trên nền tây nam thành 
phố: sớm xanh, trưa vàng, chiều tím. 

- Giữa cánh đồng Châu Hóa đầy hoa dại, dòng sông như người đẹp nhủ mơ màng ... 
uốn mình theo những đường cong thật mềm ... sắc nước xanh thẳm. 

- Giữa đám quần sơn lô xô ấy là giấc ngủ nghìn năm của những vua chúa được 
phong kín trong lòng những rừng thông u tịch, dòng sông đi qua giữa chốn bốn bề 
núi phủ mây phong lại mang vẻ đẹp trầm mặc ... kéo dài mãi đến lúc mặt nước phẳng 
lặng của nó gặp tiếng chuông chùa Thiên Mụ ngân nga ... 

- Từ đó, như tìm đúng đường về, sông Hương lại vui tươi hẳn lên giữa những biền 
bãi xanh biếc của vùng ngoại ô. Giáp mặt thành phố thì sông Hương uốn một cánh 
cung rất nhẹ sang đến Cồn Hến quanh năm sương khói mơ màng, làm cho dòng sông 
mềm hẳn đi, như một tiếng vâng không nói của tình yêu. 

- Khi rời khỏi kinh thành, nó lưu luyến ra đi giữa màu xanh biếc của tre trúc ... như 
sự nhớ điều gì chưa bịp nói, nó đột ngột đổi dòng để gặp lại thành phố lần cuối ở góc 
thị trấn Bao Vinh ... như chút vương vấn, cả một chút lẳng lơ kín đáo của tình yêu ... 
ấy là tấm lòng người Châu Hóa xưa mãi mãi chung tình với quê hương xứ sở. 

=> Giọng văn mềm mại giàu chất nhạc, ngôn từ giàu chất thơ đã lột tả hết vẻ phong 
phú của dòng sông nhưng nổi bật nhất là vẻ duyên dáng, hiền hòa, trong xanh phẳng 
lặng như mặt nước hồ thu. Gương mặt của dòng sông phả chiếu tấm gương muôn 
màu và thanh âm của quê hương xứ sở. Chiều dài của dòng sông như chiều dài của 
một chuyến đi, cũng là hành trình lớn lên của một cuộc đời được đào thải những tính 
nết chưa đẹp để giữ lại nét đáng yêu của tuổi đương thì, nên dòng chảy biểu lộ một 
tính cách có thay đổi theo địa hình để vừa tô điểm cho vẻ đẹp kinh thành như một con 
người của quê hương xứ Huế. 

3. Sông Đà và sông Hương 
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Sông Đà được Nguyễn Tuân so sánh như con quái vật hung hãn khi qua vùng thác dữ 
hay như áng tóc của người con gái hiền hòa thơ mộng; còn Hoàng Phủ Ngọc Tường 
so sánh sông Hương như người con gái ... (vì nó tên Hương?) Nhờ thể tùy bút với lối 
so sánh tài hoa ấy mà người đọc có thể hình dung từng đường nét, chi tiết vẻ đẹp 
phong phú của con sông và đó là nét đẹp kiểu chưa từng lặp lại bất cứ con sông nào 
trên thế giới. 

=> Vẻ đẹp phong phú của dòng sông còn mang đến thi hứng cho văn nhân nên sau đó 
những vần thơ được bắt nhịp để trở về tô điểm cho con sông. Sông Hương thành con 
sông của thi ca nhạc họa, bồi đắp phù sa văn hóa cho đất kinh thành. Biết bao sung 
sướng tự hào của tác giả về dòng sông thơ mộng của quê mình. 

C. Kết bài 

- Cả hai nhà văn đều sử dụng thể tùy bút để khám phá vẻ đẹp riêng của mỗi dòng 
sông, giúp người đọc thêm hiểu biết về vẻ đẹp phong phú của cảnh quan đất nước. 

- Hai đoạn trích đều bộc lộ lòng tự hào và tình yêu quê hương đất nước của hai nhà 
văn. 

Đề số 3: 

Về một truyện ngắn trong nền văn xuôi hiện đại Việt Nam mà anh (chị) yêu thích. 

A. Mở bài 

- Kim Lân thuộc lớp các nhà văn đã thành danh từ trước Cách mạng Tháng 8 - 1945 
với những truyện ngắn nổi tiếng về vẻ đẹp văn hoá xứ Kinh Bắc. Ông gắn bó với 
thôn quê, từ lâu đã am hiểu người nông dân. Đi kháng chiến, ông tha thiết muốn thể 
hiện tinh thần kháng chiến của người nông dân. 

- Truyện ngắn Làng được viết và in năm 1948, trên số đầu tiên của tạp chí Văn 
nghệ ở chiến khu Việt Bắc. Truyện nhanh chóng được khẳng định vì nó thể hiện 
thành công một tình cảm lớn lao của dân tộc, tình yêu nước, thông qua một con 
người cụ thể, người nông dân với bản chất truyền thống cùng những chuyển biến 
mới trong tình cảm của họ vào thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. 

B. Thân bài 

1. Truyện ngắn Làng biểu hiện một tình cảm cao đẹp của toàn dân tộc, tình cảm 
quê hương đất nước. Với người nông dân thời đại cách mạng và kháng chiến thì tình 
yêu làng xóm quê hương đã hoà nhập trong tình yêu nước, tinh thần kháng chiến. 
Tình cảm đó vừa có tính truyền thống vừa có chuyển biến mới. 
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2. Thành công của Kim Lân là đã diễn tả tình cảm, tâm lí chung ấy trong sự thể hiện 
sinh động và độc đáo ở một con người, nhân vật ông Hai. Ở ông Hai tình cảm 
chung đó mang rõ màu sắc riêng, in rõ cá tính chỉ riêng ông mới có. 

a. Tình yêu làng, một bản chất có tính truyền thông trong ông Hai. 

- Ông hay khoe làng, đó là niềm tự hào sâu sắc về làng quê. 

- Cái làng đó với người nồn dân có một ý nghĩa cực kì quan trọng trong đời sống 
vật chất và tinh thần. 

b. Sau cách mạng, đi theo kháng chiến, ông đã có những chuyển biến mới trong tình 
cảm. 

- Được cách mạng giải phóng, ông tự hào về phong trào cách mạng của quê hương, 
vê việc xây dựng làng kháng chiến của quê ông. Phải xa làng, ông nhớ quá cái không 
khí "đào đường, đắp ụ, xẻ hào, khuân đá..."; rồi ông lo "cái chòi gác,... những đường 
hầm bí mật,..." đã xong chưa? 

- Tâm lí ham thích theo dõi tin tức kháng chiến, thích bìh luận, náo nức trước tin 
thắng lợi ở mọi nơi "Cứ thế, chỗ này giết một tí, chỗ kia giết một tí, cả súng cũng 
vậy, hôm nay dăm khẩu, ngày mai dăm khẩu, tích tiểu thành đại, làm gì mà thằng 
Tây không bước sớm". 

c. Tình yêu làng gắn bó sâu sắc với tình yêu nước của ông Hai bộc lộ sâu sắc trong 
tâm lí ông khi nghe tin làng theo giặc. 

- Khi mới nghe tin xấu đó, ông sững sờ, chưa tin. Nhưng khi người ta kể rành rọt, 
không tin không được, ông xấu hổ lảng ra về. Nghe họ chì chiết ông đau đớn cúi 
gầm mặt xuống mà đi. 

- Về đến nhà, nhìn thấy các con, càng nghĩ càng tủi hổ vì chúng nó "cũng bị người ta 
rẻ rúng, hắt hủi". Ông giận những người ở lại làng, nhưng điểm mặt từng người thì 
lại không tin họ "đổ đốn" ra thế. Nhưng cái tâm lí "không có lửa làm sao có khói", lại 
bắt ông phải tin là họ đã phản nước hại dân. 

- Ba bốn ngày sau, ông không dám ra ngoài. Cai tin nhục nhã ấy choán hết tâm trí 
ông thành nỗi ám ảnh khủng khiếp. Ông luôn hoảng hốt giật mình. Khong khí nặng 
nề bao trùm cả nhà. 

- Tình cảm yêu nước và yêu làng còn thể hiện sâu sắc trong cuộc xung đột nội tâm 
gay gắt: Đã có lúc ông muốn quay về làng vì ở đây tủi hổ quá, vì bị đẩy vào bế tắc 
khi có tin đồn không đâu chứa chấp người làng chợ Dầu. Nhưng tình yêu nước, lòng 
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trung thành với kháng chiến đã mạnh hơn tình yêu làng nên ông lại dứt khoát: "Làng 
thì yêu thật nhưng làng theo Tây thì phải thù". Nói cứng như vậy nhưng thực lòng 
đau như cắt. 

- Tình cảm đối với kháng chiến, đối với cụ Hồ được bộc lộ một cách cảm động 
nhất khi ông chút nỗi lòng vào lời tâm sự với đứa con út ngây thơ. Thực chất đó là 
lời thanh minh với cụ Hồ, với anh em đồng chí và tự nhủ mình trong những lúc thử 
thách căng thẳng này: 

   + Đứa con ông bé tí mà cũng biết giơ tay thề: "ủng hộ cụ Hồ Chí Minh muôn 
năm!" nữa là ông, bố của nó. 

   + Ông mong "Anh em đồng chí biết cho bố con ông. Cụ Hồ trên đầu trên cổ xét soi 
cho bố con ông". 

   + Qua đó, ta thấy rõ: 

Tình yêu sâu nặng đối với làng chợ Dầu truyền thống (chứ không phải cái làng đổ 
đốn theo giặc). 

Tấm lòng trung thành tuyệt đối với cách mạng với kháng chiến mà biểu tượng của 
kháng chiến là cụ Hồ được biẻu lộ rất mộc mạc, chân thành. Tình cảm đó sâu 
nặng, bền vững và vô cùng thiêng liêng: có bao giờ dám đơn sai. Chết thì chết có 
bao giờ dám đơn sai. 

d. Khi cái tin kia được cải chính, gánh nặng tâm lí tủi nhục được trút bỏ, ông Hai tột 
cùng vui sướng và càng tự hào về làng chợ Dầu. 

- Cái cách ông đi khoe việc Tây đốt sạch nhà của ông là biểu hiện cụ thể ý chí "Thà hi 
sinh tất cả chứ không chịu mất nước" của người nông dân lao động bình thường. 

- Việc ông kể rành rọt về trận chống càn ở làng chợ Dầu thể hiện rõ tinh thần kháng 
chiến và niềm tự hào về làng kháng chiến của ông. 

3. Nhân vật ông Hai để lại một dấu ấn không phai mờ là nhờ nghệ thuật miêu tả tâm 
lí tính cách và ngôn ngữ nhân vật của người nông dân dưới ngòi bút của Kim Lân. 

- Tác giả đặt nhân vật vào những tình huống thử thách bên trong để nhân vật bộc lộ 
chiều sâu tâm trạng. 

- Miêu tả rất cụ thể, gợi cảm các diễn biến nội tâm qua ý nghĩ, hành vi, ngôn ngữ đối 
thoại và độc thoại. Ngôn ngữ của Ông Hai vừa có nét chung của người nông dân lại 
vừa mang đậm cá tính nhân vật nên rất sinh động. 
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C. Kết bài 

Qua nhân vật ông Hai, người đọc thấm thía tình yêu làng, yêu nước rất mộc mạc, 
chân thành mà vô cùng sâu nặng, cao quý trong những người nông dân lao động bình 
thường. Sự mở rộng và thống nhất tình yêu quê hương trong tình yếu đất nước là nét 
mới trong nhận thức và tình cảm của quần chúng cách mạng mà văn học thời kháng 
chiến chống Pháp đã chú trọng làm nổi bật. Truyện ngắn Làng của Kim Lân là một 
trong những thành công đáng quý. 


